
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ XVI NĂM 2024 

 

- Thời gian: Sáng 07h30; Chiều 13h30; Tối 19h00; 

- Địa điểm: Nhà Thi đấu Đa Năng số 02, Trường TH-THCS-THPT Hoàng Việt 

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Đinh Thị Mến – 0388.495758 

- Đề nghị các HLV, Giáo viên đưa các em đến trước 15 phút để khởi động, sau 15 

phút Trọng tài thông báo, vận động viên nào không có mặt xem như bỏ cuộc. 

TT Ngày Bàn Nội 

Dung 

Đội  Đội Ghi 

  

 

 

 

 

Chiều 

28/01 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

ĐĐ Nam 

THPT Hồng Đức  THPT  Ng. Du B 

 THPT  Đông Du  THPT  YT Zút “ 

 THPT Victory  THPT Ng B Khiêm A 

 PGD BMT  PGD Ea Sup A 

 PGD Cư Mgar  PGD KrPắk B 

  

ĐĐ Nữ 

THPT Đông Du  THPT Hồng Đức  

 THPT Victory  THPT Ng Du  

 PGD Krana  PGD KrPắk  

 PGD M’Drắk  PGD BMT  

 Đôi nữ 

Tiểu học 

N.Bình+Bình(Krana)  Trúc+Lâm(PGD BMT)  

 Trâm+Như(PGD Easup)  N.Bình+Bình(Krana)  

 Trúc+Lâm(PGD BMT)  Trâm+Như(PGD Ea Sup)  

 Đôi N 

Nữ 

Tiểu học 

Đức+Linh(PGD BMT)  Minh+Bình(PGD Krana)  

 Thư+Huy(PGD 

CưMgar) 

 Đức+Linh(PGD BMT)  

 Minh+Bình(PGD Krana)  Thư+Huy(PGD CưMgar)  

        

  

 

Tối 

28/01 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

ĐĐ Nam 

THPT Hồng Đức  THPT YT Zút B 

 THPT Ng. Du  THPT Đông Du  

 THPT Lê Q Đôn  THPT Victory A 

 PGD Krana  PGD BMT A 

 PGD M’Drắk  PGD CưMgar B 

  

ĐĐ Nữ 

THPT Đông Du  THPT Ng Du  

 THPT Hồng Đức  THPT Victory  

 PGD Krana  PGD BMT  

 PGD KrPắk  PGD M’Drắk  

        

  

 

Sáng 

 

 

1 

 

 

ĐĐ Nam 

THPT Hồng Đức  THPT Đông Du B 

 THPT Y Jút  THPT Ng. Du “ 

 THPT Ng B Khiêm  THPT Lê Q Đôn A 



 29/01 

 

2 

3 

4 

PGD Ea Sup  PGD Krana A 

 PGD KrPắk  PGD M’Drắk B 

  

ĐĐ Nữ 

THPT Đông Du  THPT Victory  

 THPT Ng Du  THPT Hồng Đức  

 PGD Krana  PGD M’Drắk  

 PGD BMT  PGD KrPắk  

  

 

Sáng 

29/01 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

Đơn nữ 

Tiểu học 

Bình(PGD Krana)  Trâm(PGD Ea Sup)  

 Trúc(PGD BMT)  Quyên(PGD BMT)  

 Như(PGD Ea Sup)  Quyên(PGD BMT)  

 Bình(PGD Krana)  Trúc(PGD BMT)  

 Trâm(PGD Ea Sup)  Trúc(PGD BMT)  

 Như(PGD Ea Sup)  Bình(PGD Krana)  

        

  

 

 

 

 

Chiều 

29/01 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

ĐĐ Nam 

Nhất A  Nhì B THPT 

 Nhất B  Nhì A “ 

 Nhất A  Nhì B THCS 

 Nhất B  Nhì A “ 

  

Đơn nữ 

Tiểu học 

Quyên(PGD BMT)  Bình(PGD Krana)  

 Trâm(PGD Ea Sup)  Như(PGD Ea Sup)  

 Trúc(PGD BMT)  Như(PGD Ea Sup)  

 Quyên(PGD BMT)  Trâm(PGD Ea Sup)  

  

Đôi Nam 

Tiểu học 

Duy+Huy(PGD Eakar)  Hạo+Phát(PGD BMT)  

 Minh+Nhật(PGD Krana)  Sang+Ghi(PGD Cu Kuin)  

 Duy+Huy(PGD Eakar)  Sang+Ghi(PGD Cu Kuin)  

 Hạo+Phát(PGD BMT)  Minh+Nhật(PGD Krana)  

 Duy+Huy(PGD Eakar)  Minh+Nhật(PGD Krana  

 Sang+Ghi(PGD Cu 

Kuin) 

 Hạo+Phát(PGD BMT)  

 Đơn nam 

Tiểu học 

Thi đấu từ trận 1-5  

  

        

  

 

 

Sáng 

30/01 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

ĐĐ Nam Thắng BK1  Thắng BK2 THPT 

 Thắng BK1  Thắng BK2 THCS 

  

 

 

Đôi N nữ 

Huy+Vy(Victory)  Hà+Minh(Đông Du) THPT 

 Hoàng+Linh(Ng Du)  Mai+Đức(Hồng Đức)  

 Huy+Trâm(Y zút)  Mai+Đức(Hồng Đức)  

 Huy+Vy(Victory)  Hoàng+Linh(Ng Du)  

 Hà+Minh(Đông Du)  Hoàng+Linh(Ng Du)  

 Huy+Trâm(Y zút)  Huy+Vy(Victory)  

 Mai+Đức(Hồng Đức)  Huy+Vy(Victory)  

 Hà+Minh(Đông Du)  Huy+Trâm(Y zút)  



 

            BAN TỔ CHỨC 

 Hoàng+Linh(Ng Du)  Huy+Trâm(Y zút)  

 Mai+Đức(Hồng Đức)  Hà+Minh(Đông Du)  

  

Đơn nam  

Thi đấu từ trận 6-8 TH 

 Thi đấu từ trận 9-14 THPT 

 Thi đấu từ trận 15-19 THCS 

      

  

 

 

 

 

Chiều 

30/01 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Đôi N 

Nữ 

 

Y Rô Din+Thoa(Eakar)  Dũng+Minh(PGD BMT) THCS 

 Hân+Minh(PGD Krana)  Phúc+An(PGD M’Dắk)  

 Y Rô Din+Thoa(Eakar)  Phúc+An(PGD M’Dắk)  

  

 

Đôi Nữ 

Vy+An(PGD M’Dắk)  Phương+Sang(PGD 

Krana) 

THCS 

 Chi+Hòa(PGD BMT)  Hân+Huyền(PGD Krpắk)  

 Vy+An(PGD M’Dắk)  Hân+Huyền(PGD Krpắk)  

 Phương+Sang(Pg Krana)  Chi+Hòa(PGD BMT)  

 Vy+An(PGD M’Dắk)  Chi+Hòa(PGD BMT)  

 Hân+Huyền(PGD 

Krpắk) 

 Phương+Sang(PGD 

Krana) 

 

  

 

Đôi nữ 

Vy+Thy(Victory)  Hà+Thứ(Đông Du) THPT 

 Hân+Linh(Ng.Du)  Vy+Thảo(Hồng Đức)  

 Vy+Thy(Victory)  Vy+Thảo(Hồng Đức)  

 Hà+Thứ(Đông Du)  Hân+Linh(Ng.Du)  

 Vy+Thy(Victory)  Hân+Linh(Ng.Du)  

 Vy+Thảo(Hồng Đức)  Hà+Thứ(Đông Du)  

 Đôi nam Thi đấu từ trận 20-25 THPT 

 Thi đấu từ trận 26-31 THCS 

        

  

 

Sáng 

31/01 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

Đôi N 

Nữ 

Dũng+Minh(PGD BMT)  Hân+Minh(PGD Krana) THCS 

 Y Rô Din+Thoa(Eakar)  Hân+Minh(PGD Krana)  

 Phúc+An(PGD M’Dắk)  Dũng+Minh(PGD BMT)  

  

Đơn nam 

Thi đấu từ trận 32-36 THPT 

 Thi đấu từ trận 37-42 THCS 

 Đơn Nữ Thi đấu từ trận 43-48 THPT 

 Thi đấu từ trận 49-55 THCS 

        

 Chiều 

31/01 

 

1 

2 

3 

4 

 Đơn 

nam 

Thi đấu từ trận 56-62 THPT 

 Thi đấu từ trận 66-68 THCS 

 Đôi nam Thi đấu từ trận 63-65 THPT 

       


